	UỶ BAN NHÂN DÂN            TỈNH SƠN LA


Số: 113/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 11  tháng 01 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết giai đoạn 1,
 khu tái định cư phường Chiềng Sinh, thị xã Sơn La 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể di dân TĐC Thuỷ điện Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 459/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định về bồi thường, di dân, tái định cư Dự án Thuỷ điện Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành cơ chế quản lý và thực hiện Dự án Thuỷ điện Sơn La;
Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định tái định cư tỉnh tại Tờ trình số 20/TTr- HĐTĐ ngày 05 tháng 01 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết giai đoạn 1, khu tái định cư phường Chiềng Sinh, thị xã Sơn La với các nội dung sau:

1. Tên Dự án quy hoạch: Quy hoạch chi tiết khu TĐC phường Chiềng Sinh.

2. Phạm vi quy hoạch: Quy hoạch 02 điểm TĐC của phường Chiềng Sinh, thị xã Sơn La.
3. Chủ đầu tư quy hoạch chi tiết: UBND thị xã Sơn La.
4. Tổ chức tư vấn lập quy hoạch: Chi nhánh Tổng Công ty xây dựng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Sơn La.

5. Mục tiêu, nhiệm vụ

a) Mục tiêu của Dự án
Hình thành điểm dân cư mới nhằm ổn định đời sống sinh hoạt và phát triển sản xuất lâu dài cho các hộ dân TĐC. Thực hiện sắp xếp lại sản xuất và lao động, đầu tư cơ sở hạ tầng trong phường góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và phát triển sản xuất hàng hoá trong cả vùng.

b) Nhiệm vụ
Xác định khả năng tiếp nhận dân TĐC Thuỷ điện Sơn La trên cơ sở Quỹ đất ở, đất sản xuất nông nghiệp, đất xây dựng công trình công cộng, điều kiện nước sinh hoạt, điều kiện xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng.

6. Quy mô tiếp nhận dân: 66 hộ dân tái định cư (điểm TĐC bản Lay 35 hộ; điểm TĐC bản Noong Đúc 31 hộ).

7. Quy mô đất đai quy hoạch

7.1. Tổng diện tích đất quy hoạch: 129,6 ha, trong đó:

1. Nhóm đất nông – lâm nghiệp: 118,2 ha.

- Đất sản xuất nông nghiệp: 67,60 ha.

- Đất lâm nghiệp: 50,6 ha.

2. Đất phi nông nghiệp: 11,4 ha.

- Đất ở: 4,2 ha.

- Đất chuyên dùng: 4,7 ha.

- Đất nghĩa trang: 2,5 ha.

7.2. Chỉ tiêu sử dụng đất
- Bình quân đất sản xuất nông nghiệp 1,0 ha/hộ.

- Đất ở bình quân cho mỗi hộ khoảng 400 m2/hộ.

Định mức bình quân đất sản xuất nông nghiệp thấp hơn so với Quyết định số 459/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ, UBND thị xã có trách nhiệm lập phương án chuyển đổi để bảo đảm thu nhập cho nhân dân tái định cư.

8. Quy hoạch xây dựng kế cấu hạ tầng (có phụ lục kèm theo).

a) Hệ thống đường giao thông

- Dự án xây dựng đường đến 2 điểm TĐC (bản Lay và bản Noong Đúc) theo tiêu chuẩn GTNT loại A gồm:

+ Đường từ QL 6 đến điểm TĐC bản Lay 1,3 km.

+ Đường đến điểm TĐC Noong Đúc 1,0 km.

- Dự án xây dựng 3,0 km đường giao thông nội bộ, tiêu chuẩn GTNT loại B và san ủi 35 nền nhà điểm TĐC bản Lay.

- Dự án xây dựng 2,6 km đường giao thông nội bộ, tiêu chuẩn GTNT loại B và san ủi 31 nền nhà điểm TĐC bản Noong Đúc.

(Mỗi nền nhà san không quá 400 m2. Dựa vào địa hình tự nhiên, việc san ủi nền nhà cho các hộ TĐC, đảm bảo an toàn chống trượt lở đất, giữ cảnh quan môi trường).

b) Hệ thống nước sinh hoạt
Dự án cấp nước sinh hoạt cho 66 hộ dân tại 2 điểm TĐC và các hộ dân sở ại vùng lân cận.

c) Hệ thống điện
Dự án cấp điện cho 2 điểm TĐC gồm:

- Lắp đặt 01 Trạm biến áp 100 KVA, 35/0,4 KV cho 2 điểm TĐC.

- Xây dựng đường dây 35 KV với tổng chiều dài 1,5 km.

- Xây dựng đường dây hạ thế 0,4 KV với tổng chiều dài 4,0 km.

- Lắp đặt toàn bộ hệ thống công tơ, dây, nóng đèn cho 66 hộ dân tại 2 điểm TĐC.

9. Phương án giải phóng mặt bằng

Lấy đất cho TĐC theo hình thức thu hồi và đền bù tài sản, hoa màu. Việc đền bù áp dụng theo đơn giá hiện hành của UBND tỉnh Sơn La.
10. Nguồn vốn đầu tư: Vốn tái định cư Dự án Thuỷ điện Sơn La.

Điều 2. UBND huyện thị xã có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch chi tiết khu TĐC theo đúng quy định hiện hành, gửi Hội đồng thẩm định TĐC tỉnh thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt. Riêng hệ thống điện do Điện lực Sơn La làm Chủ đầu tư.

UBND thị xã tổ chức triển khai các Dự án thành phần thiết yếu: Đường giao thông, nước sinh hoạt, san ủi nền tại các điểm TĐC theo đúng các quy định hiện hành, chuẩn bị tốt các điều kiện để tiếp nhận dân trong kế hoạch năm 2007.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển; Trưởng Ban QLDA tái định cư Thuỷ điện Sơn La; Chủ tịch UBND Thị xã; Giám đốc Điện lực Sơn La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (b/c);

- TT UBND tỉnh;
- Phó Ban TT BCĐ tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Đ/c Phạm Văn Viên – PVP theo dõi TĐC;
- Lưu: VT, TĐC(3). Biên 30b..
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

 CHỦ TỊCH

(Đã ký) 



Hoàng Chí Thức 


TỔNG HỢP VỐN ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG 

CHO KHU, ĐIỂM TĐC PHƯỜNG CHIỀNG SINH, THỊ XÃ SƠN LA

(Kèm theo Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La)

	TT
	Danh mục Dự án
	Quy mô cấp hạng
	Khối lượng
	Đơn giá (Tr.đ)
	Điểm TĐC bản Lay
	Điểm TĐC 
bản Noong Đúc
	Tổng số

	
	
	
	
	
	Vốn TĐC (Tr.đ)
	Vốn khác (Tr.đ)
	Vốn TĐC (Tr.đ)
	Vốn khác (Tr.đ)
	

	1
	2
	3
	4
	
	5
	6
	7
	8
	9

	I
	ĐƯỜNG GIAO THÔNG
	
	
	
	5.900
	
	4.410
	
	10.310

	1
	QL 6 - điểm TĐC bản Lay
	GTNT A
	1,3 Km
	1.500
	1.950
	
	
	
	1.950

	2
	Đường GT vào điểm TĐC bản Noong Đúc
	GTNT A
	1,0 Km
	1.500
	
	
	1.500
	
	1.500

	3
	Đường GT nội bộ + nền nhà điểm TĐC bản Lay
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Đường giao thông nội bộ điểm TĐC bản Lay
	GTNT B
	3,6 Km
	1.000
	3.600
	
	
	
	3.600

	-
	San ủi nền nhà
	Cái
	35
	10
	350
	
	
	
	350

	4
	Đường GT nội bộ + nền nhà điểm TĐC bản Noong Đúc
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	DA đường GT nội bộ điểm TĐC bản Noong Đúc
	GTNT B
	2,6 Km
	1.000
	
	
	2.600
	
	2.600

	-
	San ủi nền nhà
	Cái
	31
	10
	
	
	310
	
	310

	II
	HỆ THỐNG NƯỚC SINH HOẠT
	
	
	
	700
	
	620
	
	1.320

	1
	Hệ thống cấp nước sinh hoạt điểm TĐC bản Lay (35 hộ)
	Nước nông thôn
	1 C.trình cấp 35 hộ
	20 tr/hộ
	700
	
	
	
	700

	2
	Hệ thống cấp nước sinh hoạt điểm TĐC bản Noong Đúc (351hộ)
	Nước nông thôn
	1 C.trình cấp 31 hộ
	20 tr/hộ
	
	
	620
	
	620

	II
	HỆ THỐNG ĐIỆN
	
	
	
	1.240
	
	362
	
	1.602

	1
	XD 01 TBA 100KVA cho 2 điểm TĐC; sử dụng 1 TBA đã cấp cho bản Noong Đúc
	100 KVA
	1 TBA
	250
	250
	
	
	
	250

	2
	XD đường dây 35 KV cấp cho 2 điểm
	-35/0,4 KV
	1,5 Km
	280
	420
	
	
	
	420

	3
	XD đường dây hạ thế
	35 KV
	4,0 Km
	
	
	
	
	
	

	-
	 XD đường dây hạ thế bản Lay
	0,4 KV
	2,5 Km
	200
	500
	
	
	
	500

	-
	XD đường dây hạ thế bản Noong Đúc
	0,4 KV
	1,5 Km
	200
	
	
	300
	
	300

	4
	Lắp đặt công tơ, dây, bóng đèn
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Lắp đặt công tơ, dây, bóng đèn cho 35 hộ bản Lay
	Cái
	35
	2
	70
	
	
	
	70

	-
	Lắp đặt công tơ, dây, bóng đèn cho 31 hộ TĐC bản Noong Đúc
	Cái
	31
	2
	
	
	62
	
	62
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